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1. Hình thức : Lý thuyết 

- Thi theo thời khóa biểu của lớp 

- Cấu trúc đề thi : 100% Trắc nghiệm khách quan  

2. Thời gian : 45 phút 

3. Nội dung :  

- Bài 1: Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 

- Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam. 

- Bài 3: Ma túy, tác hại của ma túy. 

- Bài 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

BÀI TẬP MINH HỌA 

1 Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm những thành phần nào? 

A  Quân đội và Công an nhân dân 

B  Quân đội, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ 

C  Quân đội nhân dân 

D  Công an nhân dân 

2 Lực lượng nào đóng vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam? 

A  Quân đội nhân dân 

B  Công an nhân dân 

C  Quân đội và Công an nhân dân 

D  Quân đội, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ 

3 Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập ngày tháng năm nào? 

A 22/10/1942 

B 22/11/1943 

C 22/12/1944 

D 19/08/1945 

4 Khi mới thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có bao nhiêu chiến sĩ? 

A 34 

B 35 

C 36 

D 37 

5 Quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua mấy lần đổi tên, có tất cả mấy tên gọi? 

A 4 lần, 5 tên gọi 

B 4 lần, 4 tên gọi 

C 5 lần, 5 tên gọi  



D 5 lần, 6 tên gọi  

6 Dân quân tự vệ Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? 

A 03/02/1930 

B 19/08/1931 

C 28/03/1935 

D 22/12/1944 

7 
Người đã chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam đánh thắng Pháp trong Chiến dịch Điện 

Biên Phủ là? 

A Đại tướng Lê Hồng Anh 

B Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

C Đại tướng Trần Đại Quang 

D Đại tướng Ngô Xuân Lịch 

8 
Chiến thắng mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta, kết thúc bằng chiến dịch quân sự 

nào? 

A Tây Nguyên 

B Huế, Đà Nẵng  

C Quảng Trị, Thừa Thiên  

D Hồ Chí Minh  

9 
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, năm 1972 ở Miền Bắc có chiến 

dịch quân sự nào nổi bật nhất? 

A Chiến dịch phòng không 

B Chiến dịch thi đua giết giặc 

C Chiến dịch thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người 

D  Chiến dịch tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mĩ  

10 Thế trận nào của quân và dân ta là thế trận đánh giặc vững chắc nhất?   

A  Thế về chính trị, ngoại giao  

B  Thế trận về sự bố trí lực lượng quân đội 

C  Thế trận lòng dân 

D  Thế của địa hình đánh giặc 

11 
Chiến dịch quân sự nào của ta đã buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh phá hoại 

Miến Bắc và kí Hiệp định Pa ri về Việt Nam? 

A Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972. 

B Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954   

C Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975   

D Chiến dịch Mậu thân năm 1968  

12 
Trong chiến tranh giải phóng, cách đánh …….của Dân quân tự vệ đã trở thành di sản 

vô giá trong kho tàng Nghệ thuật quân sự Việt Nam? 

A  nhanh thắng nhanh 

B du kích 



C  Phản công lớn, phòng ngự vững chắc 

D  Vây thành diệt viện, phản công kịp thời 

13 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 do cơ quan nào thông qua? 

A Đảng 

B Nhà nước 

C Quốc hội 

D Chính phủ 

14 
Điều 11 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh đề cập Giáo dục quốc phòng và an ninh 

trong trường THPT Là: 

A môn học ngoại khóa 

B môn học tự chọn 

C môn học tích hợp 

D môn học chính khóa 

15 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi 2014) bao gồm mấy chương điều? 

A 6 chương 50 điều 

B 7 chương 51 điều 

C 8 chương 52 điều 

D 9 chương 53 điều 

16 Cấp hàm sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam? 

A 1 cấp 4 bậc 

B 2 cấp 8 bậc 

C 4 cấp 16 bậc 

D 3 cấp 12 bậc 

17 Cấp bậc hạ sĩ quan của Công an nhân dân Việt Nam là? 

A Binh nhất, binh nhì 

B Hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ 

C Thiếu úy, trung úy 

D Thượng úy, đại úy 

18 Quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào sau đây? 

A Đảng cộng sản Việt Nam  

B Nhân dân Việt Nam 

C Dân tộc Việt Nam 

D Nhà nước Việt Nam 

    

    

19 Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập đến việc “Tổ chức ra quân đội công 



nông”? 

A Chính cương sách lược văn tắt tháng 2 năm 1930. 

B Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930. 

C Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 (1951) 

D Nghị quyết Hội nghị quân sự Bắc Kì tháng 4 năm 1945 

20 Tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam có từ khi nào? 

A Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 

B Ngày 22-5-1946, ngày Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL 

C Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951) 

D Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1954) 

21 Quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng gì? 

A Chiến đấu, công tác, tuyên truyền vận động nhân dân 

B Chiến đấu, học tập, công tác, làm kinh tế 

C Chiến đấu, công tác, lao động sản xuất 

D Chiến đấu, tuyên truyền và vận động nhân dân 

22 Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là gì? 

A Cách mạng, thiện chiến, tinh nhuệ, hiện đại. 

B Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

C Gọn, nhẹ, cơ động nhanh, chiến đấu giỏi. 

D Chính quy, hiện đại, tinh nhuệ, phản ứng nhanh.  

23 

Chiến thắng đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là trận Phay 

Khắt, Nà Ngần, hai địa danh đó thuộc tỉnh nào hiện nay? 

A Tỉnh Bắc Cạn. 

B Tỉnh Cao Bằng. 

C Tỉnh Lạng Sơn. 

D Tỉnh Lào Cai 

24 Một trong những nguyên tắc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam là gì? 

A Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B Phải có kỷ luật sắt, nghiêm minh, đáp ứng tốt yêu cầu chiến đấu. 

C Phải có khả năng cơ động nhanh, chiến đấu giỏi. 

D Xây dựng quân đội nhiều về số lượng, đáp ứng tốt yêu cầu chiến đấu. 

25 Sự ra đời của Công an nhân dân phản ánh nội dung gì? 

A   Là một đòi hỏi tất yếu khách quan của lịch sử 

B   Thể hiện yêu cầu của nhân dân 

C   Là yêu cầu của Công an nhân dân 

D   Là một yêu cầu của đất nước nhằm chống kẻ thù xâm lược 

26 Một trong những lí do cho sự ra đời của Công an nhân dân là? 

A   Các lực lượng phản động ngoài nước có ý đồ xâm lược nước ta 

B   Các lực lượng phản động trong, ngoài nước cấu kết chống phá ta quyết liệt  



C   Các lực lượng phản động trong nước có ý đồ tiến công xâm lược 

D   Là chuẩn bị cho đất nước chống kẻ thù xâm lược 

27 

Ngày 15/01/1950 Hội nghị Công an toàn quốc xác định Công an nhân dân Việt Nam có 

tính chất gì? 

A   Quyết chiến, quyết thắng, biết thắng 

B   Dân tộc, dân chủ, khoa học 

C   Toàn dân, toàn diện, hiện đại 

D   Đoàn kết, kỷ cương, nghiêm minh 

28 Anh hùng lực lượng vũ trang nào sau đây thuộc Công an nhân dân? 

A   Võ Thị Sáu 

B   Nguyễn Viết Xuân 

C   Anh hùng Lê Mã Lương 

D   Phạm Tuân 

29 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Công an nhân dân Việt Nam theo nguyên tắc nào? 

A Tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. 

B Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 

C Toàn diện, trực tiếp về mọi mặt. 

D Tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt 

30 

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân có nội dung nào sau 

đây? 

A Vì nước quên thân, vì dân phục vụ  

B Kẻ thù nào cũng đánh thắng 

C Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành 

D Khó khăn nào cũng vượt qua 

31 

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân có nội dung nào sau 

đây? 

A Phải trung thành với nhiệm vụ chiến đấu được giao  

B Với địch phải kiên quyết, khôn khéo 

C Với địch phải chiến đấu một cách kiên quyết 

D Với công việc phải hoàn thành thật tốt 

32 Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho tất cả các chất nào? 

A Các chất có tác dụng an thần, dùng quen thành nghiện 

B Các chất có tác dụng gây trạng thái ngây ngất, đờ đẫn, dùng quen thành nghiện 

C Tất cả các chất có tác dụng kích thích thần kinh, dùng nhiều thành nghiện  

D Các chất có tác dụng giảm đau, hạ sốt khi dùng sẽ nghiện  

33 Chất nào sau đây được gọi là chất  ma túy? 

A   Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa 

B   Nhựa cây Morphine, nhựa cây thuốc lá 

C   Chất nicotin của thuốc lá, thuốc lào 



D   Các loại thuốc giảm đau, hạ nhiệt 

34 Chất nào sau đây được gọi là chất  ma túy? 

A   Cao lá, hoa, quả cây thuốc lá, côca 

B   Cao côca, lá, hoa, quả cây cần sa, côca 

C  Bột lấy từ quả, lá cây Morphine 

D  Bột lấy từ rễ, hoa cây Morphine  

35 Chất nào sau đây được gọi là chất  ma túy? 

A   Chất làm hạ nhiệt cơ thể 

B   Chất làm giảm đau đầu 

C   Chất kích thích thần kinh 

D   Heroine, côcaine 

36 Chất hướng thần khác chất gây nghiện về khả năng gây nghiện như thế nào? 

A  Sử dụng một lần sẽ dẫn tới tình trạng nghiện       

B  Sử dụng nhiều lần vẫn có thể không nghiện       

C  Nếu sử dụng nhiều lần sẽ dẫn tới chết       

D  Nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện      

37 Chất gây nghiện khác chất hướng thần về khả năng gây nghiện như thế nào? 

A   Dễ gây tình trạng nghiện   

B   Dễ gây nên bệnh thần kinh   

C   Không gây tình trạng nghiện   

D   Dùng một lần là nghiện    

38 Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào? 

A Có nguồn gốc thiên nhiên; bán tổng hợp; bán tự nhiên   

B Có nguồn gốc tự nhiên; bán tổng hợp; tổng hợp   

C Có nguồn gốc tâm lí; bán tổng hợp; sinh học   

D Có nguồn gốc sinh học; bán tổng hợp; tự nhiên    

39 Chất Ancoloit từ cây thuốc phiện, côca và cần sa là: 

A  Chất ma túy có nguồn gốc thiên nhiên 

B  Chất ma túy có nguồn gốc sinh học 

C  Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên 

D  Chất ma túy có nguồn gốc thực vật 

40 Heroin là chất ma túy được điều chế như thế nào? 

A  Cho Morphine tác dụng với nước sôi để nguội  

B  Cho Morphine tác dụng với phèn chua 

C  Cho Morphine tác dụng với axít béo 

D  Cho Morphine tác dụng với anhydric axêtic 

41 Các chất ma túy Amphetaminne, Metamphetamine là:. 

A  Chất ma túy tổng hợp  

B  Chất ma túy bán tổng hợp  



C  Chất ma túy tự nhiên  

D  Chất ma túy bán tự nhiên  

42 Cần sa, lysergide là chất ma túy loại nào?  

A  Loại gây ảo giác   

B  Loại gây kích thích  

C  Loại bán tổng hợp 

D  Loại tổng hợp 

43 Điều chế Morphine và Heroine từ chất nào? 

A   Thuốc phiện tươi 

B   Lá cây cần sa 

C   Thuốc phiện khô  

D   Quả côca 

44 Một trong những biểu hiện về hậu quả của nghiện thuốc phiện là gì? 

A   Người gầy yếu, tiều tụy, sợ nước, sợ rượu, đi đứng không vững. 

B   Người gầy, nhưng đi đứng bình thường. 

C   Người béo phì, sợ nước, làm việc và vận động bình thường. 

D   Người phát triển bình thường, nhưng đi lại khó khăn.  

45 Chất ma túy Morphine có thể nhận biết được như thế nào?  

A  Kết tinh dạng bột tinh thể màu trắng, mùi hắc, vị chua 

B  Kết tinh dạng bột tinh thể màu trắng, không mùi, vị đắng 

C  Kết tinh dạng tinh thể màu trắng, không mùi, vị ngọt 

D  Thể lỏng, màu trắng đục, không mùi vị  

46 

Chất ma túy Heroine tồn tại ở dạng tinh thể không lẫn tạp chất, có màu, mùi, vị như thế 

nào? 

A   Dạng tinh thể không màu 

B   Màu trắng, mùi hắc, vị ngọt 

C   Màu trắng, không mùi, vị đắng 

D   Màu trắng, mùi hắc, vị chua 

47 Heroine là chất ma túy: 

A Cực độc, nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng con người  

B Cực độc, khi tiếp xúc con người có thể chết ngay 

C Rất độc, trong chiến tranh kẻ địch dùng để đầu độc con người  

D Nguy hiểm và phổ biến nhất hiện nay   

48 Estasy gây kích thích hệ thần kinh trung ương là chất ma túy:  

A Thuộc chất độc bảng A, rất nguy hiểm và khả năng gây nghiện cao   

B Thuộc chất độc vô cùng nguy hiểm có khả năng gây chết người    

C Cực kì nguy hiểm và khả năng gây nghiện cao cho thanh niên   

D Thuộc chất độc bảng A, con người khi tiếp xúc sẽ bị nghiện    

49 Heroine là chất ma túy so với Morphine thì mức độ độc và nguy hiểm như thế nào? 



A  Tương đương nhau 

B  Độc hơn và nguy hiểm nhiều hơn  

C  Ít nguy hiểm và độc cũng thấp hơn 

D  Ít nguy hiểm nhưng vô cùng độc 

50 Lysergide (LSD) là một chất ma túy: 

A   Tổng hợp, gây kích thích mạnh và nguy hiểm 

B   Kích thích, gây ức chế hoạt động rất mạnh, tương đối nguy hiểm 

C   Bán tổng hợp, gây ảo giác rất mạnh và rất nguy hiểm 

D   Có gốc tự nhiên, gây cảm giác mạnh và rất nguy hiểm 

51 Một trong những tác hại của ma túy với người nghiện như thế nào?  

A An thần, nhưng phát sinh nhiều bệnh tật, ảnh hưởng sức khỏe    

B Gây hại nghiêm trọng, phát sinh nhiều loại bệnh tật cho mọi người  

C Giảm đau, nhưng có hại cho sức khỏe con người   

D Gây hại nghiêm trọng, phát sinh nhiều loại bệnh tật, hủy hoại sức khỏe   

52 Tác hại của ma túy đối với trật tự, an toàn xã hội như thế nào? 

A  Là nguyên nhân chủ yếu làm mất an ninh trật tự  

B  Là động cơ đẩy người lương thiện, thanh niên phạm tội    

C  Là nguyên nhân chủ yếu làm cho thanh niên phạm tội     

D  Là nguyên nhân xô đẩy người lương thiện vào con đường phạm tội  

53 Tác hại của ma túy đối với trật tự, an toàn xã hội như thế nào? 

A Người nghiện tham gia chủ yếu việc tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy   

B Người nghiện tham gia buôn bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy   

C Người nghiện là đối tượng chủ yếu tàng trữ chất ma túy      

D Là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mất trật tự an ninh trên địa bàn      

54 

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân khách quan dẫn đến nghiện về ma 

túy? 

A Lối sống thực dụng, buông thả, do không làm chủ được bản thân     

B Sự phối hợp quản lí học sinh của gia đình, nhà trường và xã hội chưa hiệu quả 

C Do quá sức vì phải làm đêm, học đêm, học thêm quá  nhiều 

D Quản lý địa bàn dân cư của địa phương chưa tốt 

55 Nguyên nhân chủ quan dẫn đến nghiện về ma túy là gì? 

A Hiểu biết về ma túy nhưng coi thường hậu quả của nó  

B Biết rõ về hậu quả, dùng quá nhiều 

C Biết rõ về hậu quả vẫn sử dụng  

D Thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy nên bị lôi kéo sử dụng 

56 Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận biết học sinh nghiện ma túy? 

A  Hay toát mồ hôi, ngáp vặt, ngủ gật, lực học giảm sút 

B  Thích ăn mặc, trang điểm lòe loẹt khác người 

C  Thường xin ra ngoài đi vệ sinh trong khi học tập    



D  Tính tình cáu gắt, da xanh tái, trầm cảm  

57 Tác hại của ma túy? 

A Đối với bản thân, gia đình người nghiện ma túy 

B Đối với nền kinh tế, trật tự an toàn xã hội 

C Cả A và B 

D Không có A và B 

58 Khi phát hiện bạn có biểu hiện sử dung ma túy, học sinh phải làm  gì? 

A Báo cáo kịp thời cho thầy cô giáo     

B Phải báo ngay cho bố mẹ mình 

C Phải báo ngay cho đội phòng chống ma túy 

D Phải kịp thời nhắc nhở và theo dõi bạn 

59 

Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy cần lưu ý điều gì tuyệt đối không 

được làm?  

A Nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo 

B Khi trong lớp có bạn nghiện ma túy, phải xin phép nghỉ học  

C Tích cực tham gia phong trào phòng chống ma túy do nhà trường phát động    

D Cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, ma túy 

60 Tác hại của ma túy về hệ tiêu hóa với người nghiện như thế nào? 

A   Cảm giác muốn ăn, nhưng tiết dịch của hệ tiêu hóa giảm 

B   Ăn ít, uống nhiều, hoạt động của hệ tiêu hóa bình thường 

C   Cảm giác no, không muốn ăn, tiết dịch của hệ tiêu hóa giảm  

D   Không ăn uống do tiết dịch của hệ tiêu hóa giảm 

61 Tác hại của ma túy tới hệ hô hấp người nghiện hít như thế nào? 

A  Viêm phổi, hen phế quản, viêm đường hô hấp dưới    

B  Viêm mũi, nhưng không ảnh hưởng tới đường hô hấp trên và dưới     

C  Hen phế quản, viêm đường hô hấp trên    

D  Viêm mũi, viêm xoang, viêm đường hô hấp trên và dưới    

62 Tác hại của ma túy tới hệ tuần hoàn người nghiện như thế nào? 

A  Tim loạn nhịp, huyết áp tăng, giảm đột ngột, mạch máu bị xơ cứng   

B  Ổn định nhịp tim, huyết áp, mạch máu tạm ổn định   

C  Huyết áp luôn tăng đột ngột, mạch máu bị tắc   

D  Tim ổn định về nhịp, nhưng huyết áp tăng, mạch máu bình thường   

63 Tác hại của ma túy tới hệ thần kinh người nghiện như thế nào? 

A   Ức chế toàn phần ở bán cầu đại não 

B   Kích thích hoặc ức chế từng phần ở bán cầu đại não 

C   Kích thích toàn phần ở bán cầu đại não 

D   Kích thích hoặc ức chế toàn bộ bán cầu đại não 

64 Các loại hình giao thông ở Việt Nam là: 

A Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không 



B Đường bộ, đường sắt 

C Chỉ có đường bộ 

D Đường bộ, đường sắt, đường thủy 

65 Chúng ta chủ yếu tham gia loại hình giao thông nào sau đây? 

A Đường bộ 

B Đường sắt 

C Đường thủy 

D Đường hàng không 

66 

Điền vào chỗ trống "Pháp luật về trật tự an toàn giao thông là……..quy phạm pháp luật 

do Nhà nước ban hành," 

A văn bản luật an toàn giao thông 

B hệ thống các văn bản 

C các thông tư hướng dẫn 

D các chỉ thị thi hành 

67 

Điền vào chỗ trống "Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông là…..của người có 

năng lực thực hiện hành vi;" 

A hành vi đúng pháp luật 

B hành vi theo thói quen 

C hành vi trái pháp luật, có lỗi 

D hành vi vi phạm 

68 

Nguyễn Văn B là học sinh lớp 12 (17 tuổi), điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo 

hiểm khi tham gia giao thông. 

A Lỗi chưa đủ 18 tuổi 

B Lỗi chưa có giấy phép lái xe 

C Lỗi đi xe phân khối lớn 

D Lỗi không đội mũ bảo hiểm 

69 

Theo quy định pháp luật độ tuổi nào trở lên được điều khiển xe gắn máy khi tham gia 

giao thông? 

A Đủ 12 tuổi 

B Đủ 14 tuổi 

C Đủ 16 tuổi 

D Đủ 18 tuổi 

70 Học sinh có nghĩa vụ gì về trật tự an toàn giao thông? 

A Thỉnh thoảng chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

B Không thực hiện các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

C Đôi khi thực hiện tốt các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

D Thực hiện tốt các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

------------------------------------------------------ 


